                      TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LỚP 8-ĐỢT 4
                          Ôn tập môn sinh 8

Câu 1: Phản xạ là gì? Hãy lấy 10 ví dụ về phản xạ ?

Câu 2: Hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong 10 ví dụ trên (bằng sơ đồ) ?

Câu 3: Hãy kể tên các loại nơron và chức năng tương ứng của mỗi loại ?

………………………………………………………………………………..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN 4 – MÔN: HÓA HỌC 8

                          Hãy chọn câu em cho là đúng
Câu 1:   Điều kiện cần thiết để than cháy trong oxi là:

          A. Than phải tiếp xúc với oxi                   B. Nghiền nhỏ than và oxi

C. Đốt nóng than                                       D,  cả  A,C 

Câu 2 :Trong các chất  HCl , O2 , CO. Ca,  Zn số đơn chất là : 

            A. 1                       B. 2                            C. 3                            D. 4

Câu 3: Tỉ khối của khí A đối với khí hiđro bàng 16 Khí. A có khối lượng mol bằng:

         A. 16g                      B. 32g                        C. 64g                           D. 8g

Câu 4:  Nhóm hợp chất là oxit axit là 

    A. K2O , CaO, CO                  B. N2O5 , BaO , MgO

    C. N2O5, CO2 , SO3                 D. BaO, Na2O , CuO

Câu 5 :  Nhóm hợp chất là oxit bazơ là

    A. K2O , CaO, CO                  B. N2O5 , BaO , MgO

    C. N2O5, CO2 , SO3                 D. BaO, Na2O , CuO

Câu 6: Trong các phản ứng sau phản ứng hóa hợp là 

   A.     CaCO3     (   CaO  +    CO2                B.    C +  O2 ( CO2
   C.     Mg   +  H2SO4 ( MgSO4  + H2           D. CaO + 2HCl  ( CaCl2    + H2O 

Câu 7: trong các phản ứng sau phản ứng phân hủy  là 

   A.     MgCO3     (   MgO  +    CO2                B.    C +  O2 ( CO2
   C.        Mg   +  H2SO4 ( MgSO4  + H2           D. CaO +2 HCl     ( CaCl2  + H2O 

Câu 8: Dãy CTHH sau toàn là oxit:

   A.  CaO , Fe2O3, SO3                                       B.  Na2O , MgO , K2CO3
   C.   CO2 , O3 , P2O5                                        D.   a và c

Câu 9: Nguyên liệu để điều chế oxi trong PTN là:

   A.  H2O                  B.   KMnO4             C.  KClO3                 D.  Cả b, c

Câu 10:  Phân hủy 0,2 mol KClO3 ,thể tích khí oxi (đktc) thu được là:

   A.  11,2lít                B.   6,72 lít                   C. 4,48. lít                    D. 22,4 lít

Câu 11:  Không khí là hỗn hợp có thành phần theo khối lượng là 78% N2 , 21% O2, 1% các khí khác

                         A. Sai                                                         B. Đúng   

Câu 12 Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol nguyên tử lưu huỳnh.
A. 22,4 lít                      B. 11,2 lít                C.33,6 lít                     D. 6.72 lít. 

Câu 13: Cho 13g Zn vµo dung dÞch chøa 0,5 mol HCl theo sơ đồ phản ứng 

Zn + HCl ---> ZnCl2   +   H2    ; ThÓ tÝch khÝ H2(®ktc) thu ®​îc lµ:

 A. 1,12lÝt              B. 2,24 lÝt               C. 3,36 lÝt              D. 4,48 lÝt 

......................................................................................................................................................................
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - MÔN TOÁN 8 LẦN 4
A. PHẦN ĐẠI SỐ
1) Thực hiện các phép tính sau:

a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2)                                    b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5) 

2) Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + y)2 - (x - y)2                                              b) (a + b)3 + (a - b)3 - 2a3
3) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 - y2 - 2x + 2y                      
b) 2x + 2y - x2 - xy           


c) x2 - 25 + y2 + 2xy


e) a2 + 2ab + b2 - ac - bc              

4) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, B, C 

A = x2 - 4x + 1                B = 4x2 + 4x + 11              C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)

5) Cho biểu thức A= 
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a) Tìm ĐKXĐ và Rút gọn biểu thức A.

b) Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn 
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-1  phân thức luôn có giá trị âm.


6)  Giải các phương trình
a/  
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b/ (x+1)(x+2) =(2-x)(x+2)

B. HÌNH HỌC:

Bài 7: Cho 
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ABC vuông ở A (AB < AC), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng của A qua H. Đường thẳng kẻ qua D song song với AB cắt BC và AC lần lượt ở M và N. Chứng minh:

a) Tứ giác ABDM là hình thoi.                                

b) AM  
[image: image6.wmf]^

 CD .

c) Gọi I là trung điểm của MC; chứng minh IN 
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 HN.
a) Tứ giác AMCK là hình gì ? Vì sao ?

b) Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì tứ giác AMCK là hình vuông ? 
---------------------------------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN THỨ 4

MÔN LÍ 8

1. a. Công suất là gì ? Công suất cho ta biết điều gì ?

    b. Nêu công thức tính công suất ? Ý nghĩa các ký hiệu trong công thức ?

    c. Máy có ghi P = 500W nghĩa là thế nào ?

2. a. Đầu tàu kéo đoàn tàu chạy đều với v = 36km/h, lực kéo Fk = 20 000N. Tính công của đầu tàu trong thời gian tàu chạy 1 ph ?

     b. Kéo đều xô hồ có m = 20kg lên cao h = 8m. Tính công kéo xô hồ ?

3. a. Đưa thùng hàng có P = 1000N lên sàn xe cao h = 1,2m bằng ván nghiêng không ma sát.
       Tính công trực tiếp ? Ván dài 3 m. Dùng định luật về công tính lực kéo thùng hàng lên xe     b. Dùng pa lăng có 2 ròng rọc động để nâng vật có P = 5000N lên độ cao h = 2m.

       Tính công nâng vật lên trực tiếp ? Dùng định luật về công tính độ lớn lực kéo ?
................................................................................................................................
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LẦN THỨ 4    (MÔN CN 8)

1. Qui trình sản xuất điện năng trong nhà máy thủy điện?

2. Nêu cấu tạo và cách sử dụng các dụng cụ lao động trong nghề điện?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 8 – LẦN 4

Câu 1:

  Căn cứ vào nội dung bài thơ Nhớ rừng hãy giải thích vì sao tác giả mượn “ lời con hổ ở vườn bách thú”. Việc mượn lời đó có tác dụng thế nào trong việc thể hiện nội dung cảm xúc của nhà thơ? 

Câu 2:

  Cho câu chủ đề: “ Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam”. Hãy viết thành một đoạn văn thuyết minh.

Câu 3: 

Em hãy nêu đặc điểm hình thức và chức năng  của câu nghi vấn? Cho ví dụ.

Đề cương  lịch sử 8 (lần 4)

         A/Lịch sử thế giới

Câu 1: 

a, Kể  tên các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu  đã được học thời kì lịch sử thế giới cận đại (1566-1871).

b, Nêu ý nghĩa chung của các cuộc cách mạng tư sản.

Câu 2: 

  Nội dung, ý  nghĩa lịch sử của cuộc duy tân Minh Trị 1868 ở Nhật Bản.

        B/Lịch sử Việt Nam

Câu 3: Nguyên nhân pháp xâm lược Việt Nam?

Câu 4: Thái độ của Triều đình nhà Nguyễn thể hiện như thế nào trong kháng chiến chống pháp(1858-1884)    --- câu 4 cho học sinh giỏi

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA 8

Câu 1: Đặc điểm khí hậu phần đất liền khu vực Đông Nam Á?

Câu 2:Sông Mê Công khi chảy đến Việt Nam có tên là sông gì?

Câu 3:Đặc điểm dân cư Đông Nam Á tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội?

Câu 4: Vì sao nói kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc?

Câu 5: Những biểu hiện của sự hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á?

Câu hỏi ôn tập GDCD8 tuần 4

1,Em có suy nghĩ và hành động gì trước thực trạng TNXH tại địa phương em hiện nay?

2,Vì sao phải phòng chống cháy nổ và các chất độc hại?

3, Với diễn biến của dịch corona hiện nay, bản thân em phải có ý thức như thế nào?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ANH 8 (LẦN 4)

I. Choose the best answer:

1. Yoga helps us learn________ to co-ordinate breathing and movement.

A. What
B. when
C. why
D. how

2. Teenagers enjoy ________ to music and ________ out with friends.
A. listen- hang        B. to listen- to hang  C. listening- hang D. listening- hanging

3. _______ should children do yoga too?

A. Why
B. when
C. what
D. how

4. Don’t worry. It is ______ to travel to that village even at night.

A. Safe
B. unsafe
C. difficult
D. inconvenient

5. Life in a small town is ______ than that in a big city.

A. Peaceful
B. much peaceful
C. less peaceful
D. much more peaceful

6. The boys often help their parents to ______ water from the village well.

A. Gather
B. collect
C. give
D. find

7. In the Central Highlands, the biggest and tallest house in the village is the ______ house.

A. Communication
B. community
C. communal
D. commune

8. The Viet people have many _______ customs and crafts.

A. Tradition
B. traditional
C. culture
D. customary

II. Rewrire the following sentences without changing their original meanings:

1. Lan’s team performed more successful than Mai’s team.

(Mai’s team performed………………………………………………………………

2. Motorbikes  go  more slowly than cars.

(Cars go………………………………………………………………………

III. Read the following passage, and answer the questions below:

Duong Lam: An ancient Vietnamese village

Duong Lam Village is located in Duong Lam Commune at a 45km distance from Hanoi. It is the birthplace of two kings in the history of Vietnam, Phung Hung and Ngo Quyen, who opened up the long-term self-control and independence period of Vietnam after Bach Dang Victory in the year 938.

All houses, gates, village gates and wells are built of laterite creating an architectural complex, a unique village that is typical for villages in the midlands in the North of Vietnam.

At present, there are still nearly old 200 houses and many other historical monuments such as Phung Hung Temple, Ngo Quyen Royal Tomb, MongPhu Communal House, Ho Gam Hill at which Phung Hung liked tigers to rescue villagers and the temple at which the diplomat Giang Van Minh is worshiped.

1. Where is Duong Lam village?

____________________________________________________________

2. Who were the two kings whose birthplace is Duong Lam Village?

____________________________________________________________

3. What is Duong Lam typical for?

____________________________________________________________

4. How many old houses are there in Duong Lam?

____________________________________________________________

5. What are the famous historical monuments there?

____________________________________________________________

IV, Rewrite the following sentences, using the words given:

1. There is a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings, and there are also many joyful activities. (MOREOVER)

-> …………………………………………………………………………..

2. Although his mom is really tired, he has gone out to play with his friends all day. (NEVERTHELESS) 

-> ………………………………………………………………………….

3. I have to revise for the coming test. I may not get good grades (OHERWISE)

-> …………………………………………………………………………

4. The Christmas is coming up, so the Christ are busy with decorating their houses. (THEREFORE)

-> ……………………………………………………………………………..
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